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1

Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 13/7/2023 thực 

hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 

19/01/2023  của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 

số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần 

thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII về tiếp túc xây dựng và hoàn thiện nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai 

đoạn mới 

Sở, ban, 

ngành, đơn vị 

thuộc Thành 

phố; UBND 

các quận, 

huyện, thị xã 

 - Tổ chức, cá nhân có liên quan
Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

2

Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 của 

UBND thành phố Hà Nội thực hiện Kết luận số 80-

KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân 

trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tư pháp

 - Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị 

xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

 - Đề nghị Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham mưu 

công tác tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội, Tòa án nhân dân Thành 

phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phối hợp thực 

hiện

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /        /        của UBND thành phố Hà Nội)                               
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3

Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 13/9/2022 

UBND thành phố Hà Nội về tăng cường tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên 

địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Thanh Tra 

Thành phố

 -Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan chuyên 

môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực lao 

động-thương binh và xã hội, Trường đào tạo cán bộ Lê 

Hồng Phong, Cơ quan tham mưu về nội vụ của Thành 

phố, Sở Văn hoá và Thể thao, Cơ quan chuyên môn 

tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin 

và truyền thông của Thành phố, Công an Thành phố, Bộ 

Tư lệnh Thủ đô, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, 

Hiệp hội doanh nghiệp Hội Nhà báo Hà Nội;  UBND 

các quận, huyện, thị xã.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố 

và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Đoàn Luật 

sư Thành phố, Hội Luật gia Thành phố phối hợp thực 

hiện 

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

4

Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa 

bàn thành phố Hà Nội

Thanh Tra 

Thành phố 

 - Đề nghị Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham mưu 

công tác tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội,  Tòa án nhân dân 

Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phối 

hợp thực hiện

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

5

Kê hoạch số 254/KH-UBND ngày 22/8/2024 của 

UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến và 

tập huấn Luật Thủ đô

Sở Tư pháp

  - Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị 

xã, các cơ quan báo, đài Thành phố, các tổ chức và cá 

nhân có liên quan.

  - Đề nghị Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham mưu 

công tác tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội,  Tòa án nhân dân 

Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phối 

hợp thực hiện

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện
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6

Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 30/9/2022  của 

UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án "Đẩy 

mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; 

gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa giai đoạn 

2022-2025" 

Sở Tư pháp 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an Thành phố, Thành 

Đoàn Hà Nội,Cơ quan tham mưu về nội vụ của Thành 

phố, Cơ quan tham mưu nhiệm vụ thông tin và truyền 

thông của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã  

và các cơ quan có liên quan

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

7

Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 10/11/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án " Tuyên 

truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia 

giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ 

nữ giai đoạn 2018-2027" trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ thành 

phố 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan cơ quan chuyên 

môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực 

thông tin và truyền thông của Thành phố, Sở Văn hóa 

và Thể thao, Cơ quan cơ quan chuyên môn tham mưu, 

giúp UBND Thành phố về lĩnh vực lao động-thương 

binh và xã hội của Thành phố, Sở Y tế, Cơ quan tham 

mưu nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

của Thành phố, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, 

thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

8

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/01/2022 của 

UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyển, phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Hội Liên hiệp 

phụ nữ thành 

phố 

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của Thành phố, UBND 

các quận, huyện, thị xã ; 

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội thành phố; Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, 

huyện, thị xã thực hiện

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện
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9

Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của 

UBND thành phố Hà Nội “ Thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030”.

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu, 

giúp UBND 

Thành phố về 

công tác  dân 

tộc của Thành 

phố

Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 

UBND các huyện Ba Vì, Thạch thất, Quốc Oai, Chương 

Mỹ, Mỹ Đức.

 - Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các 

tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Tòa án nhân dân 

thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp 

thực hiện 

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

10

Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 21/9/2021 của 

UBND Thành phố Hà Nội về việc “Tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố 

giai đoạn 2022-2025”.

Công an thành 

phố

 - Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý các khu 

công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các sở, ban, ngành, 

đoàn thể Thành phố UBND các quận, huyện, thị xã, các 

cơ quan báo, đài, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ 

trên địa bàn thành phố.

 - Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành 

phố và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện.

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

11

 Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2023 của 

UBND Thành phố về  tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt 

tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc 

các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù 

tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm 

pháp luật, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2022-2027.

Công an thành 

phố

Các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, UBND các quận, 

huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

12

Kế hoạch “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp

luật về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường

Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà

Nội”.

Công an thành 

phố

Đảng uỷ Khối các trường Đại học và Cao đẳng trên địa 

bàn thành phố; Thành đoàn Hà Nội và tổ chức, cá nhân 

có liên quan

Cả năm 

2024

Xây 

dựng 

mới
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Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 24/4/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án "Tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân về nội dung của Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, 

chống tra tấn " trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Sở Tư pháp 

Công an Thành phố, Cơ quan chuyên môn tham mưu, 

giúp UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, Tòa án nhân dân, các cơ quan, tổ chức có liên 

quan; Đề nghị Ban xây dựng đảng của Thành ủy tham 

mưu công tác tuyên giáo phối hợp chỉ đạo thực hiện 

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

14

Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 5/7/2019 của 

UBND Thành phố Hà Nội triển khai Quyết định 

số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật trên địa bàn Thành phố 

Sở Tư pháp 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND 

các quận, huyện, thị xã

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

15

Kế hoạch triển khai Quyết định số 979/QĐ-TTg 

ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh 

giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật”. 

Sở Tư pháp 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND 

các quận, huyện, thị xã

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện
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16

Chương trình phối hợp số 30-CTPH/HND-

STN&MT-STP-TTTPgiữa Hội Nông dân, Thanh 

tra, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của nông dân trên địa bàn Thành phố giai 

đoạn 2022-2025

Hội Nông dân, 

Thanh tra, Sở 

Tư pháp, cơ 

quan chuyên 

môn tham 

mưu, giúp 

UBND Thành 

phố về lĩnh 

vực  về tài 

nguyên và môi 

trường 

Các đơn vị có liên quan 
Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

17

Kế hoạch số 45/KHPH-STP-SGDĐT-STTT ngày 

27/6/2019 giữa Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp tổ 

chức cho học sinh các trường THPT sinh hoạt 

ngoại khoá thực hiện Chuyên đề "Đẩy mạnh công 

tác giáo dục phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phi và các trường học và cơ 

sở giáo dục trên địa bàn Thành phố" năm học 

2019-2020 và những năm tiếp theo 

Sở Tư pháp, 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo, 

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu, 

giúp UBND 

Thành phố về 

lĩnh vực thông 

tin và truyền 

thông 

Các đơn vị có liên quan 
Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

18

Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 25/8/2022 triển 

khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính 

sách có tác động lớn trong quá trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" 

trên địa bàn thành phố 

Sở Tư pháp 

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành 

phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông, các sở, ban, 

ngành, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị 

xã, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội 

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện



7

STT                        Đề án, chương trình

Đơn vị chủ 

trì, 

tham mưu

                           Đơn vị phối hợp
Thời gian

 thực hiện

Ghi 

chú 

19

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/03/2023 của 

UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Đề án 

“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của 

người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 

11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tư pháp 

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành 

phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông, các sở, ban, 

ngành, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị 

xã, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

20

Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 31/3/2023

 của UBND Thành phố thực hiện Đề án 

truyền thông về quyền con người ở Việt Nam

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu, 

giúp UBND 

Thành phố về 

lĩnh vực thông 

tin và truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, UBND các quận, 

huyện, thị xã, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

21

Kế hoạch số  335/KH-UBND ngày 21/12/2022 

của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa 

bàn thành phố Hà Nội;  

Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, UBND các quận, 

huyện, thị xã, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

22
Kế hoạch “Nâng cao chất lượng công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ".

Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị 

xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện



8

STT                        Đề án, chương trình

Đơn vị chủ 

trì, 

tham mưu

                           Đơn vị phối hợp
Thời gian

 thực hiện

Ghi 

chú 

23

Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 13/12/2022 của

UBND thành phố Hà Nội về tăng cường tuyên

truyền phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng,

cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn

Thủ đô giai đoạn 2022-2025.

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực và truyền thông, UBND 

các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

24

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác

phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hội luật gia 

Thành phố 

Sở Tư pháp, Đoàn luật sư, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan

Cả năm 

2025

Xây 

dựng 

mới

25

Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 19/10/2022

của UBND Thành phố về triển khai thực hiện

Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát huy

vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động

Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn

2021-2027

Bộ Tư lệnh 

Thủ đô

Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND 

Thành phố về lĩnh vực tài chính, các tổ chức, cá nhân có 

liên quan

Cả năm 

2024

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

26

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 28/02/2023

về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường tuyên

truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên

Cựu chiến binh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

giai đoạn 2023-2025"

Hội Cựu 

Chiến binh 

Thành phố

Sở Tư pháp, Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp 

UBND Thành phố về lĩnh vực tài chính, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện



9

STT                        Đề án, chương trình

Đơn vị chủ 

trì, 

tham mưu

                           Đơn vị phối hợp
Thời gian

 thực hiện

Ghi 

chú 

27

Kế hoạch số 03/KH-HĐ ngày 05/4/2021 của 

 Hội đồng PHPBGDPLTP về  đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tư pháp 

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành 

phố về lĩnh vực thông tin và truyền thông, Cơ quan 

chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh 

vực nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và 

truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và 

đô thị,  Hội đồng PHPBGDPL các quận, huyện, thị xã

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

28

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

người lao động và người sử dụng lao động đáp 

ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao 

động giai đoạn 2023-2030” theo Quyết định số 

1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu, 

giúp UBND 

Thành phố về 

lĩnh vực lao 

động-thương 

binh và xã hội 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan
Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

29

Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 10/7/2024 triển

khai Đề án " Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng

đòng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn

2024-2030" trên địa bàn Thành phố 

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu, 

giúp UBND 

Thành phố về 

công tác dân 

tộc 

Sở Tư pháp, UBND các huyện Ba Vì,

Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đưc, 

Chương Mỹ, các tổ chức, cá nhân có liên quan

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện

30

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 5/1/2023 của 

UBND Thành phố về việc ban hành Đề án “Tuyên 

truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và 

kiến thức pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ thành 

phố 

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành 

phố về công tác dân tộc, Cơ quan chuyên môn tham 

mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực lao động-

thương binh và xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Cơ 

quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về 

lĩnh vực thông tin và truyền thông, Cơ quan chuyên 

môn tham mưu, giúp UBND Thành phố về lĩnh vực tài 

chính, Sở Tư pháp, UBND các huyện: Ba Vì, Thạch 

Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ

Cả năm 

2025

Tiếp 

tục 

thực 

hiện
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